
 

 

CHƯƠNG III. Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á. 

I. NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á. 

 Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất thế giới.  

 Trước chiến tranh thế giới thứ 2, đều bị thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản).  

 Sau 1945 có nhiều biến chuyển: 

 Tháng 10.1949, cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước CHND Trung Hoa ra đời. 

Cuối thập niên 90, Hồng Kông và Ma Cao cũng trở về với Trung Quốc (trừ Đài 

Loan). 

 Năm 1948, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt thành 

hai miền theo vĩ tuyến 38: Đại Hàn dân quốc ở phía Nam và CHDCNH Triều Tiên ở 

phía Bắc. Sau chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vĩ tuyến 38 vẫn là ranh giới phân 

chia hai nhà nước trên bán đảo. Năm 2000, hai miền Triều Tiên ký Hiệp định hòa hợp 

mở ra bước tiến mới trong tiến trình thống nhất bán đảo Triều Tiên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nửa sau thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về 

kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt:  

 Gặp nhiều khó khăn trong xây dựng và phát triển kinh tế do hậu quả của chế độ thuộc 

địa và chiến tranh. 

 Từ nửa sau thế kỷ XX, tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được 

cải thiện rõ rệt. 

Tướng Mỹ William K. Harrison (trái) ký hiệp định đình chiến 
với tướng Triều Tiên Nam Il tại Panmunjom. 



 

 

 Trong ”bốn con rồng châu Á ”thì Đông Bắc Á có đến ba (Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài 

Loan). 

 Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

 Trung Quốc cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI có sự tăng trưởng nhanh và cao nhất thế 

giới.  

II. TRUNG QUỐC. 

1. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ 

mới (1949 – 1959). 

a. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa. 

 

  

  

 Từ 1946 – 1949, nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản: 

 Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến. 

 Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: Quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự 

tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa Trung Quốc. 

Cuối năm 1949, Đảng Quốc Dân thất bại phải bỏ chạy ra Đài Loan. 

 Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. 

 Ý nghĩa:  

 Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chấm dứt hơn 100 năm nô 

dịch và thống trị của đế quốc. 

 Xóa bỏ tàn dư phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên CNXH. 

 Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 

Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa  



 

 

 b. Mười năm đầu xây dựng CNXH (SGK) 

 2. Trung Quốc – những năm không ổn định (1959 – 1978) (Giảm tải) 

3. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ 1978 đến nay) 

Tháng 12.1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối đổi mới, do Đặng Tiểu 

Bình khởi xướng.  Đến Đại hội XII (1982) và Đại hội XIII (1987), đường lối này được 

nâng lên thành Đường lối chung của Đảng.  

a. Nội dung:  

 Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách và mở cửa.  

 Chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN, nhằm 

hiện đại hóa và xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc.  

 Mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh. 

b. Thành tựu:  

 Sau 20 năm đổi mới, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng 

cao nhất thế giới (GDP tăng 8%/năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. 

- Khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu: năm 1964, thử 

thành công bom nguyên tử; năm 2003: phóng thành công tàu ”Thần Châu 5 ”vào 

không gian. 

- Đối ngoại: có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng cao 

+ Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…. 

+ Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế. 

+ Thu hồi chủ quyền Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999). 

+ Đài Loan là một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn 

chưa kiểm soát được Đài Loan. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI BÀI 

Câu 1: Trước 1945, quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Bắc Á không bị chủ nghĩa 

thực dân nô dịch là 

A. Trung Quốc B. Triều Tiên C. Hàn Quốc D. Nhật Bản 

Câu 2: Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật, bán đảo Triều Tiên đã 

có sự biến đổi chính trị như thế nào ? 

A. Hình thành 2 nhà nước Đại Hàn dân quốc (8/1948) và CHDCND Triều Tiên 

(9/1948). 

B. Tiến hành cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước, 

C. Bị các nước tư bản phương Tây xâm lược và biến thành thuộc địa. 

D. Hiệp định hòa hợp, thống nhất bán đảo Triều Tiên được kí kết giữa 2 nhà nước. 

Câu 3: Từ năm 2000, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc 

A. Đối đầu căng thẳng, chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh. 

B. Chiến tranh lạnh, thương xuyên tập trận. 

C. Cải thiện dần và đi đến thống nhất. 



 

 

D. Cải thiện bước đầu theo chiều hướng tiếp xúc và hòa hợp dân tộc. 

Câu 4: Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở Đông Bắc Á được mệnh danh là 

“con rồng” kinh tế Châu Á? 

A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.   B. Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan. 

C. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.  D. Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan. 

Câu 5: Trong nửa sau thế kỉ XX, quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á vươn lên trở 

thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ? 

A. Trung Quốc B. Hàn Quốc C. Nhật Bản  D. CHDCND Triều Tiên 

Câu 6: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở Trung Quốc đã diễn ra 

A. Cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản. 

B. Cuộc kháng chiến chống Nhật và Mĩ do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

C. Phong trào li khai đòi tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc lục địa. 

D. Cuộc cách mạng dân tộc dan chủ thẳng lợi. 

Câu 7: Sự kiện đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân TQ đã hoàn thành 

A. Lực lượng Quốc dân đảng rút chạy ra Đài Loan. 

B. Thành lập nước CH Nhân dân Trung Hoa. 

C. Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 

D. Đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất. 

Câu 8: Nước CHND Trung Hoa ra đời vào thời gian nào ? 

 A. 20/7/1946.  B. 1/10/1946. C. 20/7/1949. D. 1/10/1949. 

Câu 9: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng thắng lợi của cuộc cách mạng dân 

tộc dân chủ (1946 – 1949) đối với Trung Quốc là 

A. Chấm dứt hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến. 

B. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

C. Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

D. Lật đổ Mãn Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.  

Câu 10: Tính đến năm 2010, Trung Quốc còn vùng lãnh thổ vẫn chưa kiểm soát 

được là 

A. Tây Tạng. B. Đài Loan. C. Hồng Kông. D. Ma Cao 

Câu 11: Trung ương Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới 

vào thời gian 

A. Tháng 10/1949.   B. Tháng 10/1976. 

C. Tháng 12/1978.   D. Tháng 12/1979. 

Câu 12: Người khởi xướng đường lối cải cách, mở cửa ở Trung Quốc là 

A. Mao Trạch Đông.  B. Đặng Tiểu Bình. 

C. Lưu Thiếu Kỳ.   D. Tập Cận Bình. 

Câu 13: Mục tiêu của công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc là 



 

 

A. Đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

B. Đưa Trung quốc trở thành quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới. 

C. Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. 

D. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về kinh tế và quân sự đứng đầu thế giới. 

Câu 14: TQ chế tạo thành công bom nguyên tử năm 

A. 1959.  B. 1964.  C. 1965.  D. 1973. 

Câu 15: Sự kiện nào dưới đây đưa Trung quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế 

giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ? 

A. Từ 11-1999 đến 3-2003, Trung Quốc đã phóng 4 con tàu “Thần Châu” bay vào 

vũ trụ. 

B. Tháng 10-2003, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 5” đưa người bay vào vũ trụ. 

C. Tháng 3-2003, Trung Quốc phóng tàu "Thần Châu 4” đưa người bay vào vũ trụ. 

D. Tháng 11-1999, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 1” bay vào không gian vũ trụ. 

Câu 16: Cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, TQ thu hồi những vùng đất 

A. Hồng Kông, Đài Loan.  B. Hồng Kông, Ma Cao. 

C. Ma Cao, Thượng Hải.   D. Đài Loan, Ma Cao. 

Câu 17: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX là 

A. Thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng TQ. 

B. Gây ra chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc VN. 

C. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều nước trên thế giới. 

D. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô. 

Câu 18: Sự kiện nào ở khu vực Đông Bắc Á là biểu hiện của chiến tranh cục bộ và 

sự đối đầu Đông-Tây trong thời kì chiến tranh lạnh ? 

A. Hàn Quốc trở thành’con rồng’ kinh tế châu Á nổi trội nhất. 

B. Chiến tranh hai miền Triều Tiên và sự ra đời của hai nhà nước đối lập nhau. 

C. Cách mạng Trung Quốc bùng nổ và thắng lợi. 

D. Hồng Công và Ma Cao trở về Trung Quốc. 

Câu 19: Tháng 12-1978 Đặng Tiểu Bình khởi xướng đường lối 

A. Cải tố đất nước.   B. Đổi mới đất nước. 

C. Cải cách - mở cửa.  D. Mở rộng quan hệ đối ngoại. 

Câu 20: Từ sau năm 1987, đường lối của ĐCS Trung Quốc có nét mới so với 

trước đó là 

A. Kiên trì cải cách dân chủ.   B. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

C. Thực hiện cải cách mở cửa.  D. Kiên trì đường lối xã hôi chủ nghĩa. 
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